
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 29/2022/TLPT-HS 

ngày 17 tháng 2 năm 2022 đối với bị cáo Lê Công L, do có kháng cáo của bị cáo 

và bị hại đối với bản án hình sự sơ thẩm số 03/2022/HS-ST ngày 07/01/2022 của 

Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.  
 

- Bị cáo có kháng cáo:  

LÊ CÔNG L - Sinh năm 1998 tại K 

Nơi cư trú: Thôn B, xã C, thành phố C, tỉnh Khánh Hòa 

Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh;  

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam 

Con ông: Lê Văn S (đã mất) và bà: Nguyễn Thị L - Sinh năm: 1970; chưa có 

vợ con. 

Tiền án: Bản án số 28/2018/HSPT ngày 20/3/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa xử phạt 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 134 

Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội ngày 09/4/2017, 

chấp hành xong hình phạt tù ngày 18/01/2020. 

Tiền sự: Không  

Nhân thân:  

- Bản án số 75/2021/HSST ngày 30/11/2021 của Tòa án nhân dân thành phố 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa xử phạt 1 năm 3 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo thực hiện hành vi phạm 

tội ngày 30/10/2020. 

- Ngày 17/8/2020 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cam 

Ranh khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật 

Hình sự năm 2015. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH KHÁNH HÒA 

      Bản án số: 77/2022/HSPT 

      Ngày: 30/6/2022  

 

                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        NHÂN DANH 
               NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

       

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà LÂM VƯƠNG MỸ LINH  

Các Thẩm phán:               1/ Ông NGUYỄN TUẤN LONG 

 2/ Ông TRẦN ANH KHOA 

- Thư ký phiên tòa: Bà NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa: Ông 

VÕ VĂN THÀNH - Kiểm sát viên. 
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- Ngày 22/10/2021 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cam 

Ranh khởi tố bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ 

luật Hình sự năm 2015. 

Bị cáo hiện đang thi hành án phạt tù trong vụ án khác; có mặt tại phiên toà. 
 

- Bị hại có kháng cáo: Chị Phạm Thị Khánh T – Sinh năm: 1998 

Trú tại: Tổ 28, thôn H, xã K, huyện C, tỉnh B. Có mặt tại phiên tòa.  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Giữa Phạm Thị Khánh T và Lê Công L có mâu thuẫn với nhau từ trước. 

Khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2021, T đang ở tại nhà thuê tại thôn B, xã C, 

thành phố C, tỉnh Khánh Hòa thì L đến tìm T để đánh dằn mặt. Tại đây, L dùng mũ 

cối đánh vào đầu, dùng chân đạp vào bụng T. L lấy cây lau nhà bằng sắt bẻ đôi, rồi 

dùng phần đầu nhọn chỉ vào mặt T. Sau đó, L và T giằng co, cây lau nhà đâm trúng 

má bên phải của T làm rách da, chảy máu. L bỏ về thì T chạy theo chửi L. L quay 

lại cầm cây lau nhà đánh từ trên xuống trúng cổ T gây thương tích. Ngày 12 tháng 

5 năm 2021, Phạm Thị Khánh T có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. 

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 186/TgT-TTPY ngày 

04 tháng 6 năm 2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận: Tổng tỷ lệ % 

tổn thương cơ thể của Phạm Thị Khánh T là 07%. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 03/2022/HS-ST ngày 07 tháng 01 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa quyết định: 

Căn c  điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm a khoản 1 Điều 47; điểm s khoản 1 

Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Lê 

Công L 1 (một) năm 6 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp với 

hình phạt 1 năm 3 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại bản án hình sự sơ thẩm số 

75/2021/HSST ngày 30/11/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh, buộc 

bị cáo phải chấp hành chung cho hai bản án là 2 năm 9 tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, thời gian tạm giam, tạm giữ từ ngày 

02/11/2020 đến ngày 30/01/2021 được trừ vào thời gian chấp hành án. 

Ngoài ra, bản án còn quyết định về trách nhiệm dân sự, về xử lý vật ch ng, 

án phí và quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 19/01/2022, bị cáo Lê Công L có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. Ngày 10/01/2022 bị hại Phạm Thị Khánh T có đơn đề nghị rút yêu cầu khởi 

tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Công L. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Công L đề nghị xem xét đề nghị rút yêu 

cầu khởi tố vụ án của bị hại. Người bị hại xác định “Đơn đề nghị rút yêu cầu khởi 

tố vụ án, khởi tố bị can” ngày 10/01/2022 chính là đơn kháng cáo của bị hại và giữ 

nguyên đề nghị rút yêu cầu khởi tố vụ án. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điểm d khoản 1 Điều 355; khoản 2 

Điều 155; Điều 359 của Bộ luật Tố tụng hình sự; hủy bản án hình sự sơ thẩm số 
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03/2022/HS-ST ngày 07/01/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh và 

đình chỉ vụ án.  

Tại lời nói sau cùng, bị cáo Lê Công L xin Hội đồng xét xử xem xét đình chỉ 

vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
 

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo:  

Đơn kháng cáo đề ngày 19/01/2022 của bị cáo có xác nhận của Công an 

thành phố Cam Ranh ngày 20/01/2022, gửi đến Tòa án nhân dân thành phố Cam 

Ranh ngày 21/01/2022. Đơn đề nghị rút yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đề 

ngày 10/01/2022 của bị hại được gửi đến Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh 

vào cùng ngày. Theo quy định tại Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, đơn 

kháng cáo của bị cáo và bị hại là hợp pháp, do đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm 

chấp nhận xem xét giải quyết các đơn kháng cáo nói trên theo trình tự phúc thẩm.  
 

[2] Về nội dung vụ án:  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Công L thừa nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội như nội dung bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa. 

Đây là vụ án hình sự được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, theo quy 

định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc 

thẩm, người bị hại là chị Phạm Thị Khánh T xác nhận sau khi xét xử sơ thẩm, chị 

T đã được bị cáo và gia đình bị cáo bồi thường toàn bộ thiệt hại và không còn có 

yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự đối với bị cáo; người bị hại xin rút yêu cầu khởi 

tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử phúc 

thẩm đình chỉ vụ án.  

Xét thấy: Việc rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của bị hại đối với bị cáo Lê 

Công L là hoàn toàn tự nguyện, đúng quy định của pháp luật, nên có cơ sở để Hội 

đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo đề nghị rút yêu cầu khởi tố vụ án hình 

sự của bị hại. Căn c  Điều 155; Điều 359 Bộ luật Tố tụng hình sự, nhận thấy cần 

hủy bản án hình sự sơ thẩm số 03/2022/HSST ngày 07/01/2022 của Tòa án nhân 

dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và đình chỉ vụ án. Bị hại Phạm Thị 

Khánh T không có quyền yêu cầu khởi tố lại vụ án. Lý do hủy bản án sơ thẩm và 

đình chỉ vụ án là vì bị hại đã rút yêu cầu khởi tố vụ án, không phải do lỗi của Tòa 

án cấp sơ thẩm.  
 

[3] Về vật ch ng: Trong quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều 

tra đã thu giữ của chị Phạm Thị Khánh T một cây lau nhà bị gãy dài 47cm, phần 

tay cầm bằng kim loại dài 37cm, phần lau bằng vải bông màu xanh trắng dài 10cm 

(theo Biên bản giao nhận vật ch ng ngày 080/12/2021 giữa Công an thành phố 

Cam Ranh và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh). Tại phiên tòa 

phúc thẩm, chị T xác định cây lau nhà nói trên không có giá trị sử dụng, chị T 
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không có nhu cầu được nhận lại tài sản nên Hội đồng xét xử xét thấy cần tịch thu, 

tiêu hủy. 
  
[4] Về án phí:  

Bị hại Phạm Thị Khánh T rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với bị cáo Lê 

Công L ở giai đoạn xét xử phúc thẩm nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định pháp luật. Bị cáo Lê Công L không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  

Bị cáo Lê Công L và bị hại Phạm Thị Khánh T không phải chịu án phí hình 

sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  vào điểm d khoản 1 Điều 355; khoản 2 Điều 155, Điều 359 Bộ luật 

Tố tụng hình sự năm 2015; 

1. Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 03/2022/HS-ST ngày 07/01/2022 của Tòa 

án nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và đình chỉ vụ án hình sự đối 

với Lê Công L, sinh năm 1998, đã bị xét xử sơ thẩm về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.  
 

2. Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy một cây lau nhà bị gãy dài 47cm, phần 

tay cầm bằng kim loại dài 37cm, phần lau bằng vải bông màu xanh trắng dài 10cm 

(theo Biên bản giao nhận vật ch ng ngày 08/12/2021 giữa Công an thành phố Cam 

Ranh và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh). 
 

3. Về án phí: Căn c  Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm b 

khoản 1, điểm f, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về m c thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án; 

Bị cáo Lê Công L không phải nộp án phí hình sự sơ và phúc thẩm. Bị hại 

Phạm Thị Khánh T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

 

                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

                                                            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

                                                                                                   
                                                                   LÂM VƯƠNG MỸ LINH 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Khánh Hòa 

- Công an tỉnh Khánh Hòa (Phòng hồ sơ) 

- Công an TP Cam Ranh 

- VKSND TP Cam Ranh 

- Chi cục THADS TP Cam Ranh 

- TAND TP Cam Ranh 

- Sở Tư pháp tỉnh K/Hòa 

 - Bị cáo + Người TGTT 

- Lưu hồ sơ. 

    

          


